
STT Mã sinh 
viên

Điểm 
TB hệ 

Điểm 
TBHT

Xếp loại 
HT

XLHB Số tiền Ký nhận

1 1302356 Trần Quốc Hiếu 3.51 8.35 Giỏi 2 3,531,000

2 1302542 Bùi Bích Phương 3.7 8.69 Xuất sắc 1 4,173,000

3 1301864 Phạm Thu Thảo 3.57 8.46 Giỏi 2 3,531,000

11,235,000

1 1300520 Nguyễn Văn Quyết 3.42 8.03 Giỏi 2 2,824,800

2,824,800

1 1300770 Trương Thị Tình 3.23 7.88 Giỏi 3            5,544,000 

           5,544,000 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

VIỆT - HUNG

Lớp 3718TNK1

TỔNG

TỔNG

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG
HỌC KỲ 2 (2016-2017)

Họ và tên

Lớp 3738TNH1

Lớp 3718QKD1

Lớp 3718QKD2

KHOA: KINH TẾ&QL

TỔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

1 1301779 Ngô Nguyễn 
Thanh

Vân 3.32 7.94 Giỏi 3            4,454,000 

           4,454,000 

1 1401403 Vũ Thị Bông 3.61 8.53 Xuất sắc 1 6,055,400

2 1400638 Phan Thu Hà 3.32 7.9 Giỏi 3 4,658,000

3 1401483 Lâm Thị Huế 3.42 8.31 Giỏi 2 4,001,800

14,715,200

1 1400762 Lý Thị Cúc 3.35 8.17 Giỏi 3            3,852,000 

           3,852,000 

1 1400240 Phạm Ngọc Dương 3.84 8.94 Xuất sắc 1 4,451,200

4,451,200

1 1400030 Lương Thị 
Hồng

Hải 3.26 7.82 Giỏi 3 3,638,000

2 1400456 Hà Xuân Từ 3.26 7.69 Giỏi 3 3,638,000

7,276,000

1 1400224 Nguyễn Thị Hằng 3.35 8.02 Giỏi 3            3,638,000 

2 1402124 Lương Thị Huế 3.24 8.01 Giỏi 3            3,638,000 

3 1402146 Phạm Thị Quyên 3.68 8.75 Xuất sắc 1 4,792,400

         12,068,400 

TỔNG

Lớp 3718TNK1

Lớp 3838TCK

Lớp 3838QKD

Lớp 3818KTĐ

TỔNG

TỔNG

TỔNG

TỔNG

Lớp 3818TCK

Lớp 3898TCK

TỔNG



1 1402096 Nguyễn Hà Thương 3.21 7.86 Giỏi 3            3,638,000 

           3,638,000 

1 1501013 Nguyễn 
Thanh

Bình 3.33 8.02 Giỏi 3            4,080,000 

2 1501026 Đinh Thanh Hiền 3.23 7.98 Giỏi 3            4,080,000 

3 1501039 Nguyễn Thị Hòa 3.36 8.04 Giỏi 3            4,080,000 

4 1501317 Nguyễn Nhật Linh 3.31 8.09 Giỏi 3            4,080,000 

         16,320,000 

1 1501388 Đỗ Hồng Linh 3.81 9.01 Xuất sắc 1 3,447,600

2 1501389 Đỗ Khánh Linh 3.81 8.94 Xuất sắc 1 3,447,600

3 1501405 Hoàng 
Phương

Nhung 3.68 8.77 Xuất sắc 1 3,447,600

4 1500692 Nguyễn Thị 
Kim

Oanh 3.39 8.28 Giỏi 3            3,876,000 

14,218,800

1 1500029 Phạm Bá Ngọc 3.31 8.16 Giỏi 3            3,060,000 

2 1500043 Nguyễn Thị 
Ngọc

Ninh 3.22 7.93 Giỏi 3            4,284,000 

3 1500037 Trần Thị Trang 3.4 8.18 Giỏi 3            4,284,000 

         11,628,000 

TỔNG

TỔNG

Lớp 3998TNH

Lớp 3948TCK1-Đ1

TỔNG

TỔNG

Lớp 3848TCK

Lớp 3998QKS

1 1501011 Vũ Hồng Ngọc 3.43 8.22 Giỏi 2 4,488,000

2 1500952 Đinh Thúy Quỳnh 3.25 7.98 Giỏi 3            4,080,000 

8,568,000

1 1600126 Lê Thị Linh 3.37 8.04 Giỏi 3            3,060,000 

           3,060,000 

123,853,400      

Nguyễn Ngọc Thủy

PHÒNG ĐT,KHCN&HTQT

Lương Thị Hà

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thu Hà

GIÁM HIỆU PHỤ TRÁCH

TỔNG

TỔNG

TỔNG CỘNG

Lớp 4018QKD

Lớp 3998 TCK

(Đã ký)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) (Đã ký)

Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba triệu tám trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm đồng chẵn




